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	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN QUẢN LÝ 

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
số: 121/qđ-bqlvqg
	Côn Đảo, ngày 17 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy lao động của Trung tâm Yến Sào Côn Đảo


GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Căn cứ Quyết định 4291/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Côn Đảo;

Căn cứ Chương VIII, Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1994;
Căn cứ Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 và Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
Sau khi tham khảo Ban chấp hành công đoàn cơ sở; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, bản Nội quy lao động của Trung tâm yến sào Côn Đảo gồm 8 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Giám đốc Trung tâm yến sào Côn Đảo, Trưởng các bộ phận trực thuộc đơn vị, thủ trưởng các đơn vị liên quan và toàn thể nhân viên Trung tâm yến sào Côn Đảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM  ĐỐC

Nơi nhận:
 






      (đã ký)
· Như  điều 3;

· Sở LĐTB&XH;

· Công ty Yến sào Khánh Hòa;

· Chi ủy Chi bộ;

· BCH Công Đoàn cơ sở;

· Lưu: VT.


Lê Xuân Ái





  

NỘI QUY LAO ĐỘNG 
CỦA TRUNG TÂM YẾN SÀO CÔN ĐẢO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BQLVQG ngày 17 tháng 3 năm 2011
 của Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo)


Để bảo đảm an toàn trong lao động, bảo vệ tính mạng của nhân viên Trung tâm yến sào Côn Đảo, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và Công ty Yến Sào Khánh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ban hành Nội quy lao động như sau:

Điều 1. Đối tượng chịu sự điều chỉnh Nội quy này là: nhân viên Trung tâm Yến Sào Côn Đảo (gọi tắt là Trung tâm). 
Điều 2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trang phục lao động
1. Đối với bộ máy quản lý, điều hành tại Văn phòng Trung tâm khi làm việc tại Văn phòng áp dụng giờ làm việc theo tiêu chuẩn (8h/ngày, 40 giờ/tuần); buổi sáng bắt đầu làm việc từ 7h00-11h30, buổi chiều từ 13h30-1700.

2. Đối với công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động làm nhiệm vụ bảo vệ các hang yến, đảo yến và những viên chức, nhân viên kỹ thuật khi làm  nhiệm vụ tại các hang yến, đảo yến không áp dụng chế độ làm việc theo giờ tiêu chuẩn tại khoản 1 điều này mà áp dụng chế độ khoán việc, đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, nội dung công việc được giao, hết việc là thời giờ nghỉ ngơi.

3. Người thường xuyên ở lại nơi bảo vệ yến sào (các hang yến, đảo yến) 24 ngày liên tục/tháng thì được Trung tâm yến sào xét, giải quyết cho về đảo Côn Sơn hoặc đất liền nghỉ 6 ngày liên tục (kể cả ngày đi và về).

4. Công chức, viên chức, người hợp đồng lao động giữ ngạch, bậc lương nào và được trang bị đồng phục nào thì phải mặc đúng đồng phục đó khi làm nhiệm vụ (trừ khi leo trèo trên các hang đá, vách đá).
Điều 3. An toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Người làm nhiệm vụ leo trèo trên hang đá, vách đá phải sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn, nếu không sử dụng là vi phạm nội quy lao động và tự chịu trách nhiệm khi có sự cố tai nạn xảy ra.

2. Không tự câu cá, thả lưới, bơi lội trên biển.

3. Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ, vệ sinh gọn gàng nơi ở, nơi làm việc.

4. Chỉ người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng hoặc giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ và giao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ mới được quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của nhân viên bảo vệ các hang yến, đảo yến:

1. Người trực gác hang, bảo vệ hang yến có nhiệm vụ: quan sát, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối hang yến và tài sản tại hang yến trong suốt ca trực tại chòi canh, vọng gác.
2. Xua đuổi sinh vật thiên địch, người lạ xâm nhập vào hang yến.

3. Bắt giữ và lập biên bản đối với người không có thẩm quyền xâm nhập vào hang yến và báo cáo cấp trên xử lý.

4. Quan sát, kiểm tra bảo vệ tài nguyên thiên nhiên gần khu vực hang yến, đảo yến, xử lý và báo cáo kịp thời cho lực lượng kiểm lâm các phương tiện, đối tượng có khả nghi xâm hại đến tài nguyên thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo.

5. Đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xa hội trong khu vực.

6. Khi hết ca trực phải ghi sổ, bàn giao cho người tiếp theo nhận ca trực.

7. Công chức kiểm lâm công tác tại Trung tâm yến sào ngoài các nhiệm vụ được giao từ khoản 1 đến khoản 6 điều này có trách nhiệm, quyền hạn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

Điều 5. Nhân viên Trung tâm không được thực hiện hành vi sau:

1. Trộm cắp yến sào, tài sản, trang thiết bị của Nhà nước.


2. Gây hủy diệt chim yến, trứng yến.

3. Tiết lộ thông tin, tài liệu, số liệu, bí quyết kỹ thuật liên quan đến ngành nghề Yến sào cho người không có chức năng, nhiệm vụ.

4. Uống rượu, bia trong thời gian công tác tại các đảo yến, hang yến.


5. Gây hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, cháy rừng, phá rừng trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ yến sào.


6. Tiêu diệt, săn bắn, bẩy bắt tài nguyên sinh vật rừng, tài nguyên sinh vật biển và gây thiệt hại nghiêm trọng khi chưa được sự cho phép của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.


7. Không thực hiện đúng nội quy này; đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức.
8. Không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Đi làm việc muộn ngày, về sớm ngày mà không được sự cho phép của cấp trên.
9. Tự ý rời bỏ vị trí gác hang khi chưa hết ca trực hoặc chưa được sự cho phép của Tổ trưởng Tổ bảo vệ hang yến.

10. Tiếp đón người bên ngoài lực lượng của hai cơ quan tại các hang yến, đảo yến, chòi bảo vệ.
11. Đi, về bằng các phương tiện ngoài đơn vị.

12. Chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ, không tôn trọng sinh hoạt tập thể.
13. Tự ý rời bỏ Trung tâm, rời bỏ hang yến, đảo yến về đảo Côn Sơn hoặc về đất liền khi chưa được sự cho phép của Giám đốc Trung tâm.

14. Báo cáo không trung thực có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ yến sào và nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
15. Gây hư hỏng, mất tài sản không có lý do chính đáng.
16. Hành vi mà quy định của hai cơ quan hoặc pháp luật không cho phép.

17. Sử dụng nước ngọt, lương thực, thực phẩm và vật tư, thiết bị vượt định mức cho phép.

Điều 6. Cấm những người có liên quan tới hoạt động bảo vệ yến sào  thực hiện hành vi sau:

1. Vào hang yến khi chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.
2. Tàu, ca nô, các phương tiện khác, các Trạm Kiểm lâm gần nơi bảo vệ yến tiếp rượu, bia cho các Tổ bảo vệ yến. 

3. Cấm các phương tiện tàu, thuyền neo đậu, đánh bắt thủy sản cách hang yến, đảo yến dưới 500 mét. Đối với các phương tiện dịch vụ du lịch chỉ được lặn, neo đậu sau khi được sự cho phép của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.
4. Cấm ngư dân lên các đảo yến, hang yến.

Điều 7. Xử lý vi phạm
1. Người có hành vi vi phạm quy định tại điều 2, điều 3 Nội quy này, tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật lao động, kỷ luật hành chính theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại tài sản thì buộc phải bồi thường.
2. Người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 điều 5 Nội quy này thì bị buộc thôi việc hoặc sa thải, nếu gây thiệt hại vật chất thì buộc bồi thường.

3. Người có hành vi vi phạm quy định điều 4, từ khoản 7 đến khoản 16 điều 5, khoản 2 điều 6 nội quy này tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng lương, hạ bậc lương theo quy định hiện hành, nếu gây thiệt hại tài sản thì buộc bồi thường.

4. Người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 5 điều 6  Nội quy này thì nhân viên bảo vệ hang yến, đảo yến có quyền xua đuổi, lập biên bản bắt giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý hoặc sử dụng phương tiện, dụng cụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Nội quy lao động, Nội quy bảo vệ yến sào trước đây trái với Nội quy này bị bãi bỏ./.

 







GIÁM ĐỐC
   (đã ký)

Lê Xuân Ái
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